Lời mở đầu

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu tài liệu dạy và học tập môn học “Nguyên lý kế toán”. Tổ bộ môn kế toán tổ chức biên soạn cuốn sách “ Bài tập Nguyên lý kế toán” theo nội dung chương trình môn học đã thực hiện. Kết cấu cuốn sách gồm hai phần:

Phần I : Câu hỏi trắc nghiệm. 

Phần II: Bài tập thực hành 

Trong quá trình biên soạn tập thể các giáo viên đã cố gắng thu thập đưa ra các nghiệp vụ phù hợp với chương trình học và với chế độ kế toán hiện hành, song không thể tránh khỏi các khiếm khuyết mong được độc giả góp ý để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn

Tổ bộ môn kế toán 

PHẦN 1 – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chương 1: Bản chất và đối tượng của  hạch toán kế toán

I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau

1. Đặc trưng cơ bản của đối tượng kế toán là:

a. Tính hai mặt, độc lập nhưng cân bằng về lượng 

b. Đa dạng

c. Vận động theo chu kỳ khép kín

d. Tất cả các đặc điểm trên

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thuộc:

a. Nguồn vốn

b. Nguồn vốn chủ sở hữu

c. Nợ phải trả của doanh nghiệp

d. Tài sản lưu động trong lưu thông 

3. Tài sản của doanh nghiệp là các nguồn lực:

a. Thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp

b. Thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp

c. Gắn với lợi ích trong tương lai của doanh nghiệp

d. Có thể xác định được giá trị

e. Tất cả các điều kiện trên 

4. Nợ phải trả của doanh nghiệp được xác định bằng:

a. Tổng Tài sản trừ đi Tổng tài sản ngắn hạn

b. Tổng nguồn vốn trừ đi Nguồn vốn chủ sở hữu

c. Tổng Tài sản trừ đi Nguồn vốn kinh doanh

d. b hoặc c

e. Các phương án trên đều sai

II. Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Vốn góp của doanh nghiệp không bị thay đổi trong quá trình kinh doanh 

2. Khi lập báo cáo, kế toán ghi nhầm một khoản Phải thu khách hàng 100 triệu VNĐ sang phần Nguồn vốn. Do đó Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn sau khi lập báo cáo sẽ chênh lệch nhau 100 triệu VNĐ

3. Tài sản của một doanh nghiệp phải là những tiềm lực kinh tế thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó

4. Tổng tài sản của doanh nghiệp luôn bằng với tổng nguồn vốn góp..

5. Các khoản ký quỹ dài hạn thuộc Nguồn vốn của đơn vị kế toán

6. Các khoản nhận ký cược ngắn hạn thuộc Nguồn vốn của đơn vị kế toán 

7. Vật liệu mua đang đi đường chưa được tính vào tài sản của doanh nghiệp 

8. Số hàng đang gửi bán không thuộc tài sản của doanh nghiệp 

9. Đối tượng nghiên cứu của kế toán bao gồm cả các quan hệ kinh tế – Pháp lý ngoài vốn của doanh nghiệp 

Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán

I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau

1. Một bản chứng từ kế toán cần

a. Chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của nghiệp vụ kinh tế

b. Cung cấp thông tin về nghiệp vụ đã xảy ra

c. Thể hiện trách nhiệm của các đối tượng có liên quan 

d. Tất cả các trường hợp trên 

2. ý nghĩa của chứng từ kế toán:

a. Phản ánh sự vận động của đối tượng kế toán

b. Cung cấp thông tin cho quản lý

c. Là căn cứ ghi sổ kế toán 

d. Là căn cứ tiến hành kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh tế

e. Tất cả các nội dung trên

3. Khi xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá ghi trên phiếu xuất kho là:

a. Giá bán chưa có thuế GTGT

b. Giá bán bao gồm cả thuế GTGT

c. Giá vốn

d. Không phải các loại giá trên

4. Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bắt buộc của bản chứng từ

a. Tên chứng từ

b. Phương thức thanh toán 

c. Thời gian lập bản chứng từ

d. Quy mô của doanh nghiệp 

e. a, b, c và d

f. a, c và d

5. Theo nội dung kinh tế, chứng từ kế toán có các loại như:

a. Phiếu thu, chi, nhập, xuất

b. Hoá đơn 

c. Chứng từ mệnh lệnh

d. Cả a, b và c

e. Cả a và b

II. Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Kế toán không nhất thiết phải ghi định khoản kế toán trên chứng từ

2. Tên và chữ ký của người lập chứng từ bắt buộc phải ghi rõ trên chứng từ

3. Chứng từ mệnh lệnh không chứng minh được nghiệp vụ đã xảy ra

4. Chứng từ thủ tục kế toán không thể dùng để ghi sổ vì nó không phải chứng từ gốc

5. Chứng từ một lần cần được huỷ ngay sau khi ghi sổ xong.

Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán

I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau

1. Nghiệp vụ “Mua nguyên vật liệu, đã nhập kho, chưa thanh toán tiền cho người bán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:

a. Tài sản tăng thêm/ Nguồn vốn giảm 

b. Tài sản tăng thêm/ Nguồn vốn tăng 

c. Tài sản tăng thêm/ Nợ phải trả tăng 

d. Không đáp án nào đúng

2. Nghiệp vụ “Mua tài sản cố định đưa vào sử dụng, đã thanh toán 50% bằng tiền mặt” thuộc quan hệ đối ứng:

a. Tài sản tăng – Tài sản giảm

b. Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng 

c. Tài sản giảm – Nguồn vốn giảm

d. Các câu trên đều sai

3. Nghiệp vụ “Trả lương còn nợ cho công nhân bằng tiền mặt” sẽ được định khoản:

a. Nợ TK Chi phí nhân công/ Có TK Tiền mặt

b. Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Chi phí nhân công 

c. Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải trả công nhân viên 

d. Nợ TK Phải trả công nhân viên/ Có TK Tiền mặt 

4. Nghiệp vụ “Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bằng chuyển khoản” được định khoản:

a. Nợ TK TGNH/ Có TK Thuế TNDN phải nộp

b. Nợ TK Lợi nhuận/Có TK Thuế TNDN phải nộp

c. Nợ TK Thuế TNDN phải nộp/ Có TK TGNH

d. Các định khoản trên đều sai

5. Nghiệp vụ “Xuất kho hàng hoá gửi bán” được ghi:

a. Ghi bên Nợ TK Hàng hoá

b. Ghi bên Có TK Hàng gửi bán

c. Ghi bên Có TK Hàng hoá

d. Ghi bên Nợ TK Hàng gửi bán và ghi bên Nợ TK Hàng hoá

6. Nghiệp vụ “Nhập kho thành phẩm từ sản xuất” được kế toán định khoản:

a. Nợ TK Thành phẩm/ Có TK Tiền mặt

b. Nợ TK Thành phẩm/ Có TK TGNH

c. Nợ TK Hàng hoá/ Có TK Tiền mặt

d. Nợ TK Thành phẩm/ Có TK Chi phí SX dở dang 

7. Khi đơn vị được cấp phát một TSCĐ, kế toán định khoản 

a. Nợ TK Nguồn vốn chủ sở hữu/ Có TK TSCĐ

b. Nợ TK TSCĐ/ Có TK Nguồn vốn chủ sở hữu

c. Nợ TK TSCĐ/ Có TK Nguồn vốn kinh doanh 

d. Nợ TK TSCĐ/ Có TK Phải trả người bán

8. Định khoản kế toán “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể hiện nội dung kinh tế sau:

a. Nhận tiền ứng trước của khách hàng

b. Trả lại tiền mặt cho khách hàng

c. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

d. a hoặc c

e. b hoặc c

f. Không phải các nội dung trên

9. Khi đơn vị mua tài sản và tiền hàng được trừ vào số tiền đơn vị đã trả trước cho người bán thì giá mua của số tài sản này được ghi vào:

a. Bên Nợ TK Thanh toán với người bán

b. Bên Nợ TK Thanh toán với người mua

c. Bên Có TK Thanh toán với người bán 

d. Bên Có TK Thanh toán với người mua 

10. Khi đơn vị nhận trước tiền hàng của khách hàng thì số tiền đã nhận trước này được ghi vào:

a. Bên Nợ TK Thanh toán với người bán

b. Bên Nợ TK Thanh toán với người mua

c. Bên Có TK Thanh toán với người bán 

d. Bên Có TK Thanh toán với người mua

11. Khi đơn vị bán sản phẩm, hàng hoá và tiền hàng được trừ vào số đã nhận trước của khách hàng thì giá bán của số sản phẩm, hàng hoá này được ghi vào:

a. Bên Nợ TK Thanh toán với người bán

b. Bên Nợ TK Thanh toán với người mua 

c. Bên Có TK Thanh toán với người bán

d. Bên Có TK Thanh toán với người mua

12. Khi đơn vị trả trước tiền mua tài sản cho người bán thì số tiền đã trả trướcc này được ghi vào:

a. Bên Nợ TK Thanh toán với người bán

b. Bên NợTK Thanh toán với người mua

c. Bên Có TK Thanh toán với người bán

d. Bên Có TK Thanh toán với người mua

13. Số tiền trả trước còn thừa mà đơn vị nhận lại từ người bán được ghi vào:

a. Bên Nợ TK Thanh toán với người bán

b. Bên Nợ TK Thanh toán với người mua

c. Bên Có TK Thanh toán với người bán

d. Bên Có TK Thanh toán với người mua

14. Số tiền nhận trước còn thừa mà đơn vị trả lại cho khách hàng được ghi nhận vào:

a. Bên Nợ TK Thanh toán với người bán

b. Bên Nợ TK Thanh toán với người mua

c. Bên Có TK Thanh toán với người bán

d. Bên Có TK Thanh toán với người mua

15. Tài khoản phản ánh hao mòn tài sản cố định thuộc:

a. Nhóm tài khoản thuộc báo cáo kết quả kinh doanh 

b. Nhóm tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán 

c. Nhóm tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán 

d. Không phải các nhóm trên 

16. Tài khoản theo dõi Chênh lệch đánh giá lại tài sản thuộc:

a. Nhóm tài khoản thuộc báo cáo kết quả kinh doanh

b. Nhóm tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

c. Nhóm tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán

d. Nhóm tài khoản so sánh

17. Tài khoản theo dõi Chênh lệch tỷ giá hối đoái thuộc:

a. Nhóm tài khoản tập hợp – phân phối

b. Nhóm tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán 

c. Nhóm tài khoản so sánh

d. Nhóm tài khoản nghiệp vụ

18. Số dư tài khoản theo dõi dự phòng được trình bày trên:

a. Báo cáo kết quả kinh doanh

b. Bảng cân đối kế toán 

c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

d. Các câu trên đều sai

19. Các tài khoản dùng để theo dõi các tài sản không thuộc sở hữu của đơn vị (trừ TSCĐ thuê tài chính) có số hiệu bắt đầu bằng số

a. Số 0

b. Số 1

c. Số 2

d. Số 3

II. Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Tài khoản loại 4 luôn có số dư bên Có

2. Tài khoản điều chỉnh của tài khoản phản ánh tài sản luôn có số dư bên Có

3. Các tài khoản thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh không có số dư đầu kỳ

4. Các tài khoản thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh không có số dư cuối kỳ

5. Các tài khoản so sánh có số dư cuối kỳ (bên Nợ hoặc bên Có)

6. Các tài khoản thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh chỉ bao gồm các tài khoản loại 5, 6, 7, 8

7. Các tài khoản phản ánh nợ phải trả có kết cấu ngược với các tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu

8. Tài khoản phản ánh tài sản lưu động phải có kết cấu ngược vơi tài khoản phản ánh tài sản cố định

9. Nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ được theo dõi trên các tài khoản loại 3

10. Tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn) của doanh nghiệp chỉ được theo dõi trên các tài khoản loại 1

11. Các tài khoản theo dõi các khoản dự phòng phải có số dư bên Có

12. Tài khoản Xác định kết quả có mặt trong Bảng cân đối tài khoản
13. Định khoản phức tạp phải được tách thành các định khoản giản đơn để ghi sổ

14. Bên phải tài khoản Nguồn vốn là bên Có, ngược lại, bên phải tài khoản Tài sản là bên Nợ 

15. Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích của nó có thể có quan hệ đối ứng với nhau

16. Các tài khoản điều chỉnh không có số dư cuối kỳ

17. Tài khoản theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh ghi tăng bên Nợ và luôn có số dư bên Nợ 

18. Tài khoản theo dõi Doanh thu phải có kết cấu ngược với tài khoản theo dõi Tài sản 

19. Tất cả các định khoản kế toán đều phải liên quan đến 2 tài khoản trở lên 

20. Không có định khoản kế toán nào chỉ ghi Có duy nhất 1 tài khoản 

21. Cách ghi tăng, giảm trên các tài khoản theo dõi chi phí phải ngược với cách chi tăng, giảm trên các tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu

22. Định khoản kết chuyển các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ trước khi tính giá thành thuộc quan hệ đối ứng tăng tài sản này, giảm tài sản khác

23. Nghiệp vụ chi phí phát sinh bằng tiền hay nợ phải trả không thuộc 1 trong 4 quan hệ đối ứng tài khoản

24. Nghiệp vụ Doanh thu, thu nhập phát sinh bằng tiền hay nợ phải thu thuộc 1 trong 4 quan hệ đối ứng tài khoản 

25. Định khoản kế toán không phải là công việc bắt buộc phải thực hiện trước khi khoá sổ kế toán

26. Lập Bảng cân đối tài khoản không phải là công việc bắt buộc trước khi lập Báo cáo tài chính 

Chương 4: Phương pháp tính giá

I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau

1. Công ty A mua một số thiết bị sản xuất cũ, giá hoá đơn chưa có thuế GTGT là 50 triệu VNĐ, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí sửa chữa trước khi sử dụng đã chi là 5 triệu VNĐ, công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, số thiết bị này sẽ được ghi sổ theo giá:

a. 50 triệu VNĐ

b. 60 triệu VNĐ

c. 55 triệu VNĐ

d. Tất cả các số trên đều sai

2. Trong tháng 12/N, bộ phận sản xuất của công ty A bàn giao một số sản phẩm hoàn thành. Chi phí kinh doanh trong kỳ của công ty như sau: CPSX dở dang cuối kỳ là 80.000, CPNVLTT là 520.000 (vật liệu chính 500.000, vật liệu khác 20.000), CPNCTT 250.000, CPSXC 125.000. CPQLDN 230.000, đầu kỳ không có sản phẩm dở dang. Giá thành lô thành phẩm này sẽ là:

a. 1.045.000

b. 815.000

c. 895.000

d. 975.000

e. Không có đáp án nào đúng

3. Nếu giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tăng gấp đôi, các điều kiện khác không thay đổi, giá thành sản phẩm sẽ:

a. Giảm đi 50% so với ban đầu

b. Tăng gấp đôi

c. Tăng bằng giá trị tăng thêm của sản phẩm dở dang cuối kỳ

d. Giảm bằng giá trị tăng thêm của sản phẩm dở dang cuồi kỳ

e. Các đáp án trên đều sai

4. Nếu giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ cùng tăng gấp đôi, các điều kiện khác không thay đổi, giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ sẽ:

a. Tăng gấp đôi

b. Giảm 50% so với ban đầu

c. Không thay đổi

d. Các đáp án trên đều sai

5. Công ty A mua một lô vật liệu theo giá hoá đơn chưa có thuế GTGT là 35 triệu VNĐ, thuế GTGT là 3,5 triệu VNĐ, chi phí vận chuyển phải trả theo giá hoá đơn không có thuế GTGT 5% là 3,5 triệu VNĐ, Công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, vật liệu chưa về nhập kho, giá trị ghi sổ của lô vật liệu này sẽ là:

a. 35 triệu VNĐ

b. 38,5 triệu VNĐ

c. 42 triệu VNĐ

d. Các đáp án trên đều sai

6. Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi mua tài sản nhận được hoá đơn GTGT và tài sản mua về dùng cho đối tượng chịu thuế GTGT theo tỷ lệ thuế suất 0% thì giá của tài sản mua sẽ là :

a. Giá không có thuế GTGT

b. Tổng giá thanh toán (Giá có thuế GTGT)

c. Giá vốn của người bán 

d. Không có trường hợp nào

7. Nếu đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi mua tài sản nhận được hoá đơn GTGT và tài sản mua về dùng cho đối tượng không chịu thuế GTGT thì giá của tài sản mua sẽ là:

a. Giá không có thuế GTGT

b. Tổng giá thanh toán (Giá có thuế GTGT)

c. Giá vốn của người bán

d. Không có trường hợp nào

II. Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Chi phí bảo dưỡng tài sản cố định trong quá trình sử dụng sẽ được cộng vào giá trị ghi sổ của tài sản cố định đó

2. Chênh lệch giữa giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ với đầu kỳ tăng lên sẽ làm cho giá thành sản phẩm giảm

3. Chênh lệch giữa giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ với cuối kỳ tăng lên sẽ làm giá thành sản phẩm giảm

4. Khi phát sinh hao hụt trong định mức (trong quá trình thu mua vật liệu), đơn giá vật liệu nhập kho sẽ giảm đi

5. Hao hụt trong định mức trong qúa trình thu mua vật liệu không làm ảnh hưởng tới tổng giá trị vật liệu nhập kho 
Chương 5: Phương pháp tổng hợp - Cân đối kế toán

I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau
1.Bảng cân đối kế toán được lập dựa trên cân đối:

a. Tài sản – Nguồn vốn

b. Doanh thu – Chi phí – Kết quả

c. Phát sinh Nợ  - Có các tài khoản

d. Luồng tiền vào – ra

2. Lợi nhuận kinh doanh trong kỳ được thể hiện trong:

a. Bảng cân đối kế toán 

b. Báo cáo kết quả kinh doanh

c. a và b

d. Không phải các báo cáo trên

3. Số dư Có của TK “Hao mòn TSCĐ” được:

a. Ghi bình thường bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán

b. Ghi bình thường bên Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán 

c. Ghi âm bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán 

d. Ghi trên Báo cáo kết quả kinh doanh 

4. Số dư bên Có của tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối” được:

a. Ghi số dương bên Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán 

b. Ghi số âm bên Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán 

c. Ghi số dương bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán 

d. Không phải các cách ghi trên 

5. Khoản tiền ứng trước của khách hàng sẽ được trình bày:

a. Bên nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán

b. Bên tài sản của Bảng cân đối kế toán sau khi bù trừ với khoản phải thu khách hàng 

c. Dưới dạng số âm bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán (không bù trừ)

d. Không phải các cách trên

6. Nghiệp vụ “Xuất kho thành phẩm gửi bán” làm ảnh hưởng đến:

a. Bảng cân đối kế toán 

b. Báo cáo kết quả kinh doanh 

c. Cả hai báo cáo trên 

d. Không báo cáo nào

II. Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán được lập dựa trên các tài khoản khác nhau nên không có liên hệ gì với nhau

2. Số dư của tài khoản tiền gửi ngân hàng và tài khoản vay ngắn hạn ngân hàng được bù trừ trước khi lập Bảng cân đối kế toán

3. Không được bù trừ khoản Phải thu của người mua với Phải trả người bán khi lập Bảng cân đối kế toán 

4. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh là các báo cáo kế toán bắt buộc đối với doanh nghiệp 

5. Số dư bên Nợ của tài khoản “Phải trả người bán” được ghi âm bên Nguồn vốn trong Bảng cân đối kế toán 

6. Số dư bên Có của tài khoản “Phải thu khách hàng” được ghi âm bên Tài sản trong Bảng cân đối kế  toán

Chương 6: Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Chi phí vận chuyển vật liệu mua ngoài đã trả được tính vào giá thực tế vật liệu nhập kho

2. Chi phí vận chuyển vật liệu mua ngoài chưa trả không được tính vào giá thực tế vật liệu nhập kho

3. Tiền ứng trước cho người bán nguyên vật liệu không ảnh hưởng tới giá thực tế vật liệu nhập kho 

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho văn phòng công ty được tính vào giá thành sản xuất của sản phẩm 

5. Tiền lương của ban giám đốc không được tính vào CPSX

6. Các chi phí vận chuyển hàng đi tiêu thụ được tính vào giá thành sản xuất của sản phẩm 

7. Chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán chính là lợi nhuận thuần của doanh nghiệp 

8. Tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” có số dư cuối kỳ bên Nợ 

9. Tài khoản “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” không có số dư cuối kỳ

10. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được kết chuyển sang bên Nợ tài khoản “Xác định kết quả”

Chương 7: Sổ sách kế toán, hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán

I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau
1. Sổ kế toán có tác dụng:

a. Cung cấp thông tin cho quản lý

b. Quản lý các quá trình hoạt động của đơn vị kế toán 

c. Lập hệ thống báo cáo tài chính

d. Tất cả các trường hợp trên

2. Sổ Nhật ký – Sổ cái là sổ được ghi:

a. Theo thời gian

b. Theo đối tượng

c. Kết hợp vừa theo thời gian vừa theo đối tượng 

d. Không có trường hợp nào

3. Phương pháp cải chính số liệu được áp dụng khi:

a. Đã cộng sổ

b. Chưa cộng sổ

c. Cả khi đã và chưa cộng sổ

d. Không có trường hợp nào 

II. Hãy chọn một trong hai phương án Đúng/Sai cho mỗi câu sau và giải thích

1. Sổ Nhật ký chung không có tác dụng theo dõi số dư tài khoản 

2. Phải ghi rõ căn cứ ghi sổ trên mọi loại sổ sách

3. Sổ kế toán nhất thiết phải được mở vào thời điểm đầu niên độ kế toán

4. Có thể khoá sổ kế toán vào thời điểm không trùng với thời điểm kết thúc niên độ kế toán 

5. Số cái tài khoản chỉ theo dõi được số dư của các tài khoản 

6. Sổ cái tài khoản theo dõi được số dư và số phát sinh trong kỳ của các tài khoản 

7. Khi ghi sai quan hệ đối ứng trên sổ, kế toán dùng phương pháp cải chính để sửa chữa.

8. Số liệu trên Sổ Cái tài khoản là căn cứ chủ yếu để lập báo cáo kế toán (trong mọi hình thức sổ)

9. Có thể chuyển số liệu trực tiếp từ sổ Nhật ký chung để Lập bảng cân đối kế toán.

10. Không nhất thiết phải cộng mang sang khi chuyển sang ghi tiếp trên trang sổ mới

PHẦN 2 – BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1

Tại một doanh nghiệp thương mại X có tài liệu sau: 

1. Tiền mặt 

2. Tiền gửi ngân hàng 

3. Vay ngắn hạn

4. Vay dài hạn 

5. Hàng hoá

6. Hàng mua đang đi đường

7. Phải trả cho người bán 

8. Nguồn vốn kinh doanh 

9. Tài sản cố định

10.Phải thu của khách hàng

11.Quỹ đầu tư phát triển

12. Công cụ - dụng cụ

13.Quỹ khen thưởng, phúc lợi

14.Phải thu khác

15.Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

16. Thành phẩm

17.Phải trả, phải nộp khác

18. Quỹ dự phòng tài chính

19. Nguyên vật liệu

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp X. 

Bài 2

Cho tình hình tài sản và nguồn vốn lúc đầu kỳ của một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000đ)

	1,
	Hàng hoá tồn kho
	460.000

	2,
	Quỹ tiền mặt
	50.000

	3,
	Tiền gửi ngân hàng
	150.000

	4,
	Phải trả người bán 
	80.000

	5,
	Thuế phải nộp ngân sách 
	120.000

	6,
	Hàng mua đang đi đường
	100.000

	7,
	Hàng gửi đi bán
	40.000

	8,
	Công cụ, dụng cụ
	30.000

	9,
	Tạm ứng
	10.000

	10,
	Nguồn vốn kinh doanh
	1.860.000

	11,
	Quỹ đầu tư phát triển
	190.000

	12,
	TSCĐ hữu hình
	1.800.000

	13,
	Nguồn vốn xây dựng cơ bản
	160.000

	14,
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	50.000

	15,
	Lãi chưa phân phối
	90.000

	16,
	Vay ngắn hạn
	250.000

	17,
	Khách hàng nợ
	150.000

	18,
	Phải trả người lao động
	25.000

	19,
	ứng trước cho người bán
	70.000

	20,
	Người mua ứng trước
	35.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Tính giá trị tài sản, nguồn vốn theo tổng số và theo từng loại.

Bài 3

Cho tình hình tài sản và nguồn vốn lúc đầu kỳ của một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000đ)

	1,
	Máy móc, thiết bị kinh doanh 
	600.000

	2,
	Nguồn vốn kinh doanh
	1.460.000

	3,
	Hàng hoá tồn kho
	156.000

	4,
	Nhiên liệu
	10.000

	5,
	Tạm ứng cho công nhân viên
	5.000

	6,
	Dụng cụ quản lý
	120.000

	7,
	Nhà cửa, văn phòng 
	450.000

	8,
	Lãi chưa phân phối
	12.000

	9,
	Tiền mặt tại quỹ
	15.000

	10,
	Tiền gửi ngân hàng
	100.000

	11,
	Thuế phải nộp ngân sách
	55.000

	12,
	Vay dài hạn
	70.000

	13,
	Phải trả người bán
	57.000

	14,
	Người mua ứng trước tiền hàng
	10.000

	15,
	Phải thu của khách hàng
	15.000

	16,
	Hàng mua đang đi đường
	20.000

	17,
	Vay ngắn hạn
	25.000

	18,
	Nhà kho, cửa hàng
	190.000

	19,
	Thiết bị quản lý văn phòng
	20.000

	20,
	Quỹ doanh nghiệp
	12.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Tính giá trị tài sản, nguồn vốn theo tổng số và theo từng loại.

Bài 4

Tại một doanh nghiệp thương mại có tình hình tài sản và nguồn vốn đầu năm như sau: (Đvt: 1.000 đ)

	1,
	Tiền mặt tại quỹ
	250.000

	2,
	Phải thu khách hàng
	365.000

	3,
	Đầu tư chứng khoán dài hạn
	420.000

	4,
	Vay ngắn hạn
	600.000

	5,
	Nợ dài hạn
	750.000

	6,
	Phải thu nội bộ
	160.000

	7,
	Tiền gửi ngân hàng
	1.250.000

	8,
	Thu khác
	85.000

	9,
	Phải trả người bán
	420.000

	10,
	Vay dài hạn
	1.650.000

	11,
	Phải trả công nhân viên
	45.000

	12,
	Hàng hoá
	780.000

	13,
	Công cụ dụng cụ
	120.000

	14,
	Tạm ứng
	75.000

	15,
	Lãi chưa phân phối
	270.000

	16,
	Quỹ đầu tư phát triển
	680.000

	17,
	Tài sản cố định
	2.750.000

	18,
	Nguồn vốn XDCB
	530.000

	19,
	Nguồn vốn kinh doanh
	1.250.000

	20,
	Thuế và các khoản phải nộp
	60.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Tính giá trị tài sản, nguồn vốn theo tổng số và theo từng loại.

Bài 5

Tại một doanh nghiệp thương mại có tình hình tài sản và nguồn vốn đầu năm như sau: (Đvt: 1.000 đ)

	1,
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	170.000

	2,
	Thành phẩm tồn kho
	200.000

	3,
	Vay ngắn hạn
	180.000

	4,
	Vay dài hạn
	250.000

	5,
	Xây dựng cơ bản dở dang
	180.000

	6,
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	360.000

	7,
	Tiền gửi ngân hàng
	300.000

	8,
	Hàng gửi đi bán
	120.000

	9,
	Nguyên vật liệu
	350.000

	10,
	Phải thu của khách hàng
	270.000

	11,
	Phải trả người bán
	170.000

	12,
	Quỹ đầu tư phát triển
	420.000

	13,
	Tiền mặt
	180.000

	14,
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	400.000

	15,
	Phải thu khác
	40.000

	16,
	Phải trả phải nộp khác
	65.000

	17,
	Nguồn vốn kinh doanh
	750.000

	18,
	Hao mòn TSCĐ
	80.000

	19,
	Công cụ dụng cụ
	72.000

	20,
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	60.000

	21,
	Thuế và các khoản nộp
	40.000

	22,
	Quỹ dự phòng tài chính
	30.000

	23,
	Lợi nhuận chưa phân phối
	25.000

	24,
	Tạm ứng
	48.000

	25,
	Tiền đang chuyển
	70.000

	26,
	Chi phí trả trước ngắn hạn  
	30.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Tính giá trị tài sản, nguồn vốn theo tổng số và theo từng loại.

Bài 6

Cho tình hình tài sản nguồn vốn ngày đầu kỳ của 1 DN như sau: 

(Đvt: 1.000đ)

	1.
	Nguyên vật liệu tồn kho
	50.000

	2.
	Tồn quỹ tiền mặt
	230.000

	3.
	Tiền gửi ngân hàng
	100.000

	4.
	Phải trả người bán
	80.000

	5.
	Thuế chưa nộp
	120.000

	6.
	Thành phẩm tồn kho
	100.000

	7.
	Sản phẩm đang chế tạo
	20.000

	8.
	Công cụ dụng cụ
	30.000

	9.
	Tạm ứng
	10.000

	10.
	Nguồn vốn kinh doanh
	1.500.000

	11.
	Quỹ đầu tư phát triển
	100.000

	12.
	Tài sản cố định
	1.400.000

	13.
	Nguồn vốn XDCB
	100.000

	14.
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	50.000

	15.
	Lợi nhuận chưa phân phối
	90.000

	16.
	Vay ngắn hạn
	230.000

	17.
	Phải thu khách hàng
	150.000

	18.
	Lương phải trả người lao động
	20.000

	19.
	Tiền đóng ký quỹ ngắn hạn
	160.000

	20.
	Nhận ký quỹ dài hạn
	40.000

	21.
	ứng trước cho người bán
	90.000

	22.
	Người mua ứng trước
	10.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

2. Cho biết tổng giá trị tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp lúc đầu kỳ.

Bài 7

Tình hình tài sản nguồn vốn tại 1 DN vào ngày 1/1/200N như sau: (Đvt: triệu đồng)

	1.
	TSCĐ hữu hình
	800

	2.
	TSCĐ vô hình
	150

	3.
	Nguyên vật liệu
	200

	4.
	Nguồn vốn kinh doanh
	1.200

	5.
	Tiền mặt
	50

	6.
	Tiền gửi ngân hàng
	100

	7.
	Vay ngắn hạn ngân hàng
	120

	8.
	Phải trả người bán
	60

	9.
	Phải thu của người mua
	75

	10.
	Tạm ứng cho người lao động
	10

	11.
	Đặt trước cho người bán
	40

	12.
	Thành phẩm
	120

	13.
	Sản phẩm dở dang
	35

	14.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	55

	15.
	Tiền đặt trước của người mua
	30

	16.
	Quỹ đầu tư phát triển
	65

	17.
	Phải trả cho người lao động
	50


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

2. Cho biết tổng giá trị tài sản và nguồn vốn từng loại tài sản(dài hạn và ngắn hạn), tổng số nguồn vốn của từng loại nguồn vốn (vốn chủ sở hữu và nợ phải trả)

Bài 8

Tình hình tài sản nguồn vốn lúc đầu kỳ tại 1 DN như sau:                    (Đvt: 1000đ)

	1. Máy móc thiết bị sản xuất
	500.000

	2. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	900.000

	3. Nguyên liệu, vật liệu chính
	100.000

	4. Nhiên liệu
	22.000

	5. Tạm ứng cho người lao động
	3.500

	6. Công cụ dụng cụ
	100.000

	7. Nhà cửa văn phòng
	90.000

	8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	15.000

	9. Phải trả người lao động
	6.000

	10.Tiền mặt tại quỹ
	13.500

	11.Tiền gửi ngân hàng
	100.000

	12.Thuế phải nộp ngân sách
	18.000

	13.Vay dài hạn
	60.000

	14.Phải trả cho người bán
	10.000

	15.Người mua ứng trước tiền hàng
	5.000

	16.Phải thu khách hàng
	12.000

	17.Thành phẩm tồn kho
	20.000

	18.Giá trị sản phẩm dở dang
	15.000

	19.Qũy khen thưởng phúc lợi
	12.000

	20.Nguồn vốn XDCB
	50.000

	21.Vay ngắn hạn
	20.000

	22.Nhà kho, nhà xưởng
	90.000

	23.ứng trước tiền cho người bán
	10.000

	24.Thiết bị quản lý văn phòng
	20.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

2. Tính giá trị tài sản, ngùôn vốn theo tổng số và theo từng loại

Bài 9

Vào ngày 15/7/200N Công ty TNHH AB được thành lập bởi 2 thành viên A và B. Số vốn do 2 thành viên góp như sau: 

1. Thành viên A:

	- Nhà văn phòng
	400.000

	- Xe hơi 4 chỗ
	200.000

	- Tiền mặt
	150.000

	- Hàng hoá
	125.000

	- Khoản phải thu ở khách hàng X
	135.000

	- Nợ phải trả cho nhà cung cấp Y
	180.000

	- Vay dài hạn NH
	100.000


2. Thành viên B

	- Nhà cửa
	300.000

	- Hàng hoá
	250.000

	- Tiền mặt
	200.000

	- Nhà kho
	150.000

	- Thiết bị văn phòng
	130.000

	- Nợ phải trả cho nhà cung cấp C
	138.000

	- Giá trị cổ phiếu ngắn hạn
	185.000


Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH AB tại thời điểm thành lập

2. Xác định tổng số vốn chủ sở hữu do các thành viên đóng góp, tổng số công nợ phải trả, tổng giá trị tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn của công ty AB tại ngày thành lập công ty.

Bài 10

Cho tài sản nguồn vốn của 1 DN tại thời điểm thành lập như sau:     (Đvt: 1.000đ)

1. Tài sản hiện có của công ty

	- Máy móc thiết bị
	10.000.000

	- Nguyên vật liệu
	6.000.000

	- Công cụ dụng cụ
	500.000

	- Tiền mặt
	500.000

	- Thiết bị văn phòng
	1.000.000

	- Tài sản cố định hữu hình khác
	2.000.000

	- Thành phẩm
	500.000

	- Sản phẩm dở dang
	150.000

	- Phải thu của người mua
	160.000

	- Ký cược ký qũy ngắn hạn
	100.000

	- Tạm ứng cho công nhân viên
	50.000

	- Hàng gửi bán 
	100.000

	- Tiền đặt trước cho người bán
	100.000


2. Nguồn hình thành tài sản

	- Ngân sách cấp
	13.150.000

	- Quỹ dự phòng tài chính
	50.000

	- Lợi nhuận chưa phân phối
	200.000

	- Nguồn vốn liên doanh
	2.700.000

	- Vay ngắn hạn ngân hàng
	1.500.000

	- Vay dài hạn ngân hàng
	1.560.000

	- Phải trả cho người bán
	1.350.000

	- Phải trả cho người lao động
	250.000

	- Phải nộp ngân sách
	400.000


Yêu cầu:  Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại ngày thành lập, thiết lập phương trình kế toán

Bài 11

Vào ngày 1/1/N công ty ABC được thành lập bởi 3 thành viên với số vốn góp như sau:            (Đvt: 1.000đ) 

1. Thành viên A:

	+ Tiền mặt 

+ Hàng hoá

+ ứng trước cho người bán 

+ Nhà văn phòng

+ Phải trả người bán

+ Vay ngắn hạn
	72.500

120.000

8.000

250.000

11.000

185.000


2. Thành viên B:

	+ Tiền gửi ngân hàng

+ Tiền mặt

+ Máy móc thiết bị 

+ Khách hàng ứng trước

+ Quyền sử đất

+ Nợ dài hạn
	100.000

15.000

158.000

20.000

800.000

370.000


3. Thành viên C:

	+ Bằng phát minh , sáng chế

+ Phải trả người bán

+ Xưởng sản xuất 

+ Tiền mặt

+ Vay ngắn hạn

+ Hàng hoá

+ Đầu tư tài chính dài hạn
	102.500

25.000

300.000

57.500

100.000

98.000

120.000


Yêu cầu: 
1. Lập Bảng cân đối kế toán lúc đầu kỳ.

2. Xác định các chỉ tiêu: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn

                                   Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn

                                   Nợ phải trả, vốn chủ sở hữu

Bài 12

Kết quả kiểm kê ngày 13/12/200N tại công ty sản xuất A như sau:  (Đvt: 1.000đ)

1. Kết quả kiểm kê tài sản trên thực tế

	- Nguyên vật liệu
	546.000

	+ Nguyên vật liệu chính
	375.000

	+ Vật liệu phụ
	120.000

	+ Vật liệu khác
	51.000

	- Tiền mặt
	15.000

	- Thành phẩm
	210.000

	- Sản phẩm dở dang
	150.000

	- Tài sản cố định HH
	1.920.000

	Trong đó: + Nhà cửa
	570.000

	                 + Máy móc thiết bị
	1.200.000

	                 + Tài sản cố định HH khác
	150.000

	- Tiền gửi ngân hàng
	150.000


2. Tài liệu đối chiếu công nợ

	- Phải thu người mua
	45.000

	- Người mua ứng trước
	60.000

	- Phải trả người bán
	285.000

	- ứng trước cho người bán
	42.000

	- Thuế phải nộp
	54.000

	- Phải trả cho người lao động
	42.000

	- Tạm ứng cho người lao động
	3.000

	- Vay ngắn hạn ngân hàng
	210.000

	- Vay dài hạn ngân hàng
	300.000


3. Các tài liệu khác

	- Nguồn vốn kinh doanh
	1.872.000

	- Lợi nhuận chưa phân phối
	45.000

	- Quỹ đầu tư phát triển
	63.000

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	30.000

	- Nguồn vốn xây dựng cơ bản
	120.000


Yêu cầu:  Phân loại tài sản của doanh nghiệp và nguồn hình thành tài sản. Cho biết giá trị tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ phải trả.

Bài 13

Cho mẫu “Hoá đơn giá trị gia tăng”                                              

	
	Hoá đơn

GIá TRị GIA TĂNG

Liên 1 (Lưu)

Ngày … tháng … năm ……     
	Mẫu số: 01 GTKT – 3LL

Ký hiệu: AA/02                                                                          Số:


Đơn vị bán hàng: 


Địa chỉ: …………………………..Số tài khoản


Điện thoại:………………………..Mã số


Họ tên người mua hàng


Tên đơn vị :


Địa chỉ :..............................................................Số tài khoản


Hình thức thanh toán..........................................Mã số


	TT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3 = 2 x 1

	
	…...
	
	
	
	

	Cộng tiền hàng:……………...

	Thuế GTGT .......%                 Tiền thuế GTGT:…………………...

	               Tổng cộng tiền thanh toán:…………………...


Tổng số tiền (viết bằng chữ):..
............

..............................................................................................................

	Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Yêu cầu: 

1. Lấy một số ví dụ để lập chứng từ trên ở công ty A, Địa chỉ: X 100 - HN

2. Chỉ dõ các yếu tố bắt buộc và bổ sung của chứng từ

Bài 14


Doanh nghiệp A bán cho công ty B một số sản phẩm, thanh toán sau một tháng. Hàng hoá 2 bên đã giao xong bao gồm:

- Ti vi: 50 chiếc, giá vốn 4 triệu, giá bán cả thuế GTGT 10% là 4,73 triệu.

- Cassette: 100 chiếc, giá vốn 1 triệu, giá bán cả thuế GTGT 10% là 1,32 triệu.

- Tủ lạnh: 80 chiếc, giá vốn 3 triệu, giá bán cả thuế GTGT 10% là 3,74 triệu. 

Yêu cầu: 

1.Lập “Hoá đơn GTGT” tại doanh nghiệp A.

2. Lập “Phiếu nhập kho” tại công ty B.

3. Chỉ rõ các yếu tố bổ sung và bắt buộc của mỗi chứng từ.

Tài liệu bổ sung: - Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

                            - Mẫu “Phiếu nhập kho”
Đơn vị: .....................

Địa chỉ: ....................

Phiếu nhập kho

Số: .........

      Ngày ........ tháng ....... năm ...........                    

                     Nợ: .............

Có: .............  

Họ tên người giao hàng: ...............................................

Theo ........................ số............ ngày ....... tháng ...... năm ......... của ..............................................................................................................

Nhập tại kho: .......................................................................................

	TT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hoá
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo chứng từ
	Thực nhập
	
	

	a
	b
	c
	d
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Nhập, ngày ........ tháng ......... năm .........

         Phụ trách cung tiêu      Người giao hàng                   Thủ kho 

               (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)

Bài 15

Công ty Thương mại Hồng Hà trong kỳ có các tài liệu sau:

1. Thu mua một lô hàng hoá Y tại Hải Phòng giá mua chưa có thuế GTGT là 691.000.000 đ, thuế GTGT 10% là 69.100.000 đ, trọng lượng hàng kiểm nhận bàn giao cho đơn vị vận tải 50.000kg. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ cho số hàng bàn giao trên là 6.300.000đ (bao gồm cả thuế GTGT 5%). Số hàng mà đơn vị vận tải bàn giao tại kho của đơn vị thực tế chỉ có 49.500kg. Được biết, định mức hao hụt của hàng Y là 0,4%.

2. Mua một ô tô vận tải, giá mua chưa có thuế GTGT 300.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, thuế trước bạ 4%. Các chi  phí vận chuyển, bốc dỡ chạy thử 10.500.000 (trong đó thuế GTGT 500.000).

Yêu cầu:

1. Tính giá thực tế hàng Y. Xác định giá trị tiền hàng theo giá hoá đơn mà đơn vị vận tải phải bồi thường. 

2. Tính giá thực tế của tài sản cố định.

3. Khái quát mô hình tính giá hàng hoá, tài sản cố định mua vào. 

Bài 16


Công ty X tiến hành thu mua vật liệu M để phục vụ cho sản xuất. Trong kỳ, có các tài liệu liên quan đến việc thu mua:

- Số tiền phải trả ghi trên hoá đơn của người bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 110.000.000 đồng. 

- Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: 4.200.000 đồng (trong đó, thuế GTGT 200.000).

- Chi phí của bộ phận thu mua: 549.000 đồng.

- Khối lượng vật liệu thu mua: 1.500 kg.

- Định mức hao hụt tự nhiên: 0,6%

- Khối lượng thực nhập kho: 1.495 kg.

Yêu cầu: Tính giá trị thực tế vật liệu M nhập kho.

Bài 17

Một doanh nghiệp nhà nước được ngân sách nhà nước cấp vốn ban đầu để hoạt động sản xuất – kinh doanh là 700.000.000đồng, trong đó bằng TSCĐ hữu hình là 500.000.000 đồng, tiền mặt 200.000.000đồng.

Giả sử trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp như sau: 

1. Mua nguyên vật liệu nhập kho trị giá 20.000.000đồng chưa trả tiền cho người bán.

2. Mở TK tiền gửi ngân hàng và gửi vào 150.000.000 đồng tiền mặt.

3. Nhận số vốn góp liên doanh bằng TGNH 100.000.000đồng

4. Trả nợ người bán bằng tiền mặt 10.000.000 đồng

5. Người mua ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 3.000.000 đồng

6. ứng trước tiền cho người bán để mua nguyên vật liệu 5.000.000 đồng bằng TGNH.

Yêu cầu: 

1. Nêu sự thay đổi tăng, giảm của tài sản và nguồn vốn sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Mở tài khoản, ghi số dư đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ đã định khoản lên tài khoản.

4. Tính số dư cuối kỳ của mỗi tài khoản và cho biết sau kỳ hoạt động, doanh nghiệp có sự thay đổi như thế nào về quy mô và cơ cấu của từng loại tài sản, nguồn vốn
Bài 18

(Đvt : 1.000đ)
I. Tình hình tài sản, nguồn vốn tại doanh nghiệp lúc chuẩn bị hoạt động như sau:

1. Máy móc thiết bị:
          1.000.000

2. Tiền mặt:


     200.000

Những tài sản trên đều do nhà nước cấp cho đơn vị

II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 

1. Xuất quỹ gửi tiền vào ngân hàng: 150.000

2. Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá chưa có thuế GTGT 20.000, thuế suất GTGT 10% đơn vị đã trả bằng tiền mặt

3. Mua vật liệu phụ chưa trả tiền người bán, trị giá 11.000 trong đó thuế GTGT 1000

4. Dùng TGNH để trả nợ cho người bán: 11.000

5. Dùng tiền mặt đặt trước cho người bán vật liệu: 5.000

6. Người mua trả trước tiền hàng bằng tiền mặt: 10.000

7. Mua TSCĐ hữu hình bằng nguồn vốn vay dài hạn ngân hàng trị giá 55.000, trong đó thuế GTGT 10%

8. Mua vật liệu chính nhập kho giá chưa có thuế 30.000, thuế suất GTGT 10%, trong đó thanh toán bằng TGNH 28.000, còn lại trừ vào số tiền đã trả trước cho người bán.

9. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 10.000

10.Tạm ứng tiền mặt cho CNV đi mua hàng 5.000

Yêu cầu: 

1. Cho biết tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ngày đầu kỳ? Số tài sản của doanh nghiệp được tài trợ từ nguồn vốn nào?

2. Phản ánh sự biến động của tài sản, nguồn vốn sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Từ yêu cầu 2 rút ra kết luận về tính chất thay đổi của tài sản và nguồn vốn.

4. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bài 19


Tại doanh nghiệp A, tháng 4/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Doanh nghiệp được nhà nước cấp vốn bằng một tài sản cố định hữu hình trị giá 100.000.000đ.

2. Vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ người bán 10.000.000đ.

3. Người mua trả nợ cho doanh nghiệp qua ngân hàng 20.000.000đ.

4. Chi tiền mặt trả lương cho người lao động 5.000.000đ.

5. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền cho người bán 23.100.000đ (trong đó thuế GTGT 2.100.000đ).

6. Trích lợi nhuận sau thuế lập quỹ đầu tư phát triển 10.000.000đ.

7. Dùng tiền gửi ngân hàng nộp thuế cho ngân sách nhà nước 6.000.000đ.

8. ứng trước cho người bán 3.000.000đ bằng tiền mặt để mua vật liệu. 

9. Xuất kho thành phẩm gửi bán 25.000.000đ.

10.Nhập kho thành phẩm từ sản xuất 37.000.000đ

Yêu cầu:

1. Cho biết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc các quan hệ đối ứng nào?

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ trên.

Bài 20


Tại một doanh nghiệp có tài liệu như sau: (Đvt: 1.000đ)

I- Số dư đầu kỳ của một số tài khoản 

	TK “Tiền mặt”:
	10.000

	TK “Tiền gửi ngân hàng”:
	30.000

	TK “Nguyên vật liệu”:
	20.000

	TK “Phải thu khách hàng”:
	6.000

	TK “Phải trả người bán ”:
	5.000


II- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

1. Người mua trả hết nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt.

2. Mua công cụ- dụng cụ nhập kho, giá mua chưa có thuế GTGT 5.000, thuế GTGT 500, đã trả bằng tiền gửi ngân hàng.

3. Tạm ứng cho cán bộ đi công tác bằng tiền mặt 500.

4. Chi tiền mặt trả lương cho người lao động bằng tiền mặt 8.000.

5. Xuất thành phẩm từ phân xưởng gửi bán theo giá thành sản xuất 10.000.

6. Nhập kho một số sản phẩm hoàn thành từ sản xuất trị giá 15.000.

7. Trả nợ cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng 5.000.

8. Mua nhiên liệu chưa thanh toán tiền cho người bán 2.200 (trong đó thuế GTGT 200).

9. Người mua ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp 3.000 bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

1. Cho biết nội dung kinh tế của các số dư đầu kỳ.

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các NVKTPS.

3. Cho biết nghiệp vụ nào làm thay đổi quy mô tài sản và không làm thay đổi quy mô tài sản của doanh nghiệp? 

Bài 21


Tại một doanh nghiệp có tài liệu như sau: (Đvt: đồng)

I- Số dư đầu kỳ của các tài khoản: 

	TK “Tiền gửi ngân hàng”:
	7.000.000

	TK “Phải trả người lao động”:
	5.000.000

	TK “Nguồn vốn kinh doanh”:
	90.500.000

	TK “Tài sản cố định hữu hình”:
	83.000.000

	TK “Phải thu khách hàng”:
	10.000.000

	TK “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”:
	1.500.000

	TK “Phải trả người bán ”:
	3.000.000


II- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:

1. Người mua thanh toán tiền mua hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt 10.000.000. 

2. Mua nguyên vật liệu nhập kho theo giá mua chưa thuế 5.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ số nguyên vật liệu này về đến kho của doanh nghiệp là 210.000 đã chi bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT là 10.000).

3. Nhận một tài sản cố định hữu hình do đơn vị bạn góp vốn liên doanh trị giá 15.000.000.

4. Dùng tiền mặt trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động 5.000.000.

5. Tạm ứng cho nhân viên thu mua đi công tác bằng tiền mặt 3.500.000.

6. Người mua ứng trước cho doanh nghiệp bằng TGNH để kỳ sau lấy hàng 20.000.000.

7. Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng để trả nợ cho người bán 5.500.000.

8. Dùng TGNH nộp thuế cho ngân sách nhà nước 1.000.000.

9. Vay dài hạn ngân hàng mua một TSCĐ HH 33.000.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%).

10.Nhân viên thu mua thanh toán số tiền tạm ứng:

- Mua công cụ – dụng cụ nhập kho giá hoá đơn 3.300.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%).

- Tiền công tác phí 100.000

- Số tiền thừa nhân viên thu mua nộp lại bằng tiền mặt.  

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh lên tài khoản số dư đầu kỳ và các NVKTPS trong kỳ.

2. Phân loại các NVKT trên theo loại quanhệ đối ứng tài khoản.

3. Cho biết dựa trên cơ sở nào ghi một NVKTPS lên tài khoản? 

Bài 22

Dựa vào tài liệu bài tập số 9. 

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ về góp vốn thành lập công ty AB theo tài liệu đã cho.

2. Trình bày nội dung phản ánh và phân loại các định khoản sử dụng theo quan hệ đối ứng tài khoản.

Bài 23

Tại công ty X có tài liệu như sau:    (Đvt: 1.000đ)

I- Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: 

	TK “Nguyên liệu, vật liệu”:
	30.000

	TK “Tiền mặt”:
	5.000

	TK “Tiền gửi ngân hàng”:
	25.000

	TK “Phải thu khách hàng”:
	10.000

	TK “Phải trả người lao động”:
	6.000

	TK “Phải trả người bán ”:
	5.000

	TK “Vay ngắn hạn”:
	18.000


II- Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Rút TGNH về bổ sung quỹ tiền mặt 5.000.

2. Chi tiền mặt trả hết lương còn nợ kỳ trước cho người lao động. 

3. Người mua trả hết nợ kỳ trước qua ngân hàng, đơn vị đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng.

4. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền cho người bán 16.500 (trong đó thuế GTGT 1.500).

5. Trả hết nợ kỳ trước cho người bán bằng TGNH.

6. Vay dài hạn ngân hàng để mua một TSCĐ HH giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 55.000.

7. Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chưa có thuế GTGT là 6.000, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán bằng TGNH.

8. Tính ra số tiền lương phải trả cho người lao động trong kỳ là 12.000, trong đó:

- Lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 8.000

- Lương nhân viên quản lý phân xưởng: 2.000

- Lương nhân viên quản lý doanh nghiệp: 2.000     

Yêu cầu:

1. Cho biết ý nghĩa số dư đầu kỳ của các tài khoản.

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các NVKTPS.

3. Trình bày nội dung và kết cấu của các tài khoản có liên quan.

4. Phân loại các tài khoản sử dụng ở trên theo công dụng và kết cấu.   

Bài 24


Ngày 1/7/N một công ty TNHH thành lập với số vốn như sau:        (Đvt: 1.000đ)

	1. Thành viên A góp:
	600.000

	- Nhà cửa làm văn phòng công ty
	400.000

	- Phương tiện vận tải
	150.000

	- Hàng hoá
	50.000

	2. Thành viên B góp:
	1.000.000

	- Hàng hoá
	600.000

	- Tiền mặt
	100.000

	- Tiền gửi ngân hàng 
	200.000

	- Nhiên liệu
	100.000

	3. Thành viên C góp:
	500.000

	- Nhà kho
	200.000

	- Tiền mặt
	150.000

	- Khoản phải thu khách hàng về tiền hàng 

    (sẽ thu trong tháng 7) 
	150.000


Trong tháng 7, phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Mua lại của ông D một số tài sản như sau:

- Hàng hoá:                           200.000

- Chứng khoán dài hạn:         100.000

- Phương tiện vận tải:             200.000

- Thiết bị quản lý:                   100.000

2. Thu tiền nợ của khách hàng bằng chuyển khoản 150.000. 

3. Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi 200.000.

4. Mua chịu hàng hoá người bán, trị giá mua đã nhập kho 200.000, thuế GTGT 20.000.

5. Xuất hàng gửi bán, trị giá hàng xuất 400.000.

Yêu cầu:

1. Định khoản các NVKTPS (kể cả nghiệp vụ thành lập công ty) và phản ánh vào tài khoản chữ T.

2. Nêu công dụng và kết cấu của tài khoản sử dụng.

3. Tiến hành phân loại các tài khoản sử dụng theo các cách phân loại.   

Bài 25


Trên sổ kế toán của một doanh nghiệp trong kỳ có tài liệu sau:   

	TK154-“Chi phí sxkd dở dang”
	
	TK 311- “Vay ngắn hạn”

	(10) 10.000.000
	5.000.000 (11)

15.000.000 (12)


	
	
	10.000.000 (6)

	TK 111- “Tiền mặt”
	
	TK 131- ”Phải thu của KH”

	(4) 3.000.000

(3) 7.000.000

(18) 5.000.000
	  2.000.000 (2)

12.000.000 (9)

1.000.000 (14)


	
	(5) 4.000.000
	7.000.000 (8)

	TK 152- “Nguyên vật liệu”
	
	TK 112-  “TGNH”

	(2) 5.000.000

(7) 20.000.000 
	10.000.000 (10)
	
	(5) 4.000.000

(6) 7.000.000
	5.500.000 (2)

30.000.000 (4)

3.000.000 (19)



	TK 334 - “Phải trả CNV”
	
	TK 331 - “Phải trả người bán”

	(18) 5.000.000


	12.000.000 (9)

5.000.000 (11)
	
	(6) 3.000.000

(19) 3.000.000
	2.000.000 (3)

16.500.000 (20)


	   TK 157- “Hàng gửi bán”
	
	TK 414- “Quỹ đầu tư phát triển”

	(13) 10.000.000
	2.000.000 (17)


	
	
	10.000.000 (16)

	         TK 141- “Tạm ứng”
	
	TK 421- ”Lợi nhuận chưa phân phối”

	(14) 1.000.000


	
	
	(15) 10.000.000

(16) 10.000.000
	

	TK 211- “TSCĐ HH”
	
	TK  411- “Nguồn vốn kinh doanh”

	(1) 150.000.000

(20) 15.000.000 


	
	
	
	150.000.000 (1)

20.000.000 (7)

30.000.000 (15)



	TK 155 - “Thành phẩm”
	
	TK 331 - “Phải trả người bán”

	(12) 150.000.000

(17) 2.000.000
	10.000.000 (13)


	
	(2) 500.000

(20) 1.500.000
	


Yêu cầu:

1. Viết lại những định khoản đã ghi trên tài khoản. Cho biết những định khoản nào đúng, định khoản nào sai nguyên tắc ghi sổ kép?

2. Giải thích nội dung kinh tế của các định khoản đúng.  

Bài 26

Giả sử có tài  liệu sau:    (Đvt: 1.000 đ)

	TK “Chi phí NVL TT”
	
	TK “Chi phí SXKDD”

	
	50.000  (3)
	
	D: xxx
	

	
	
	
	
	   30.000   (7)

	
	
	
	
	


	TK “Thành phẩm”
	
	TK “Hàng gửi bán”

	D: xxx
	
	
	
	

	(7) 30.000  
	20.000  (8)
	
	(8)    30.000
	

	
	
	
	
	


	TK “TGNH”
	
	TK “Vay ngắn hạn”

	D: xxx
	
	
	
	D: xxx

	(4)   20.000
	  5.000  (5)
	
	(11)   24.000
	200.000  (9)

	(6)     6.000
	18.000  (11)
	
	
	

	(10) 20.000
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	TK “Tạm ứng”
	
	TK “TSCĐ HH”

	D: xxx
	
	
	D: xxx
	

	(13)   1.000
	
	
	(2) 500.000
	

	
	
	
	
	

	TK “Nguồn vốn KD”
	
	TK “Phải thu khách hàng”

	
	D: xxx
	
	D: xxx
	

	(13)   20.000
	100.000 (1)
	
	
	30.000  (10)

	
	100.000 (2)
	
	
	

	
	
	
	
	


	TK “Phải trả người bán”
	
	TK “Tiền mặt”

	
	D: xxx
	
	D:   xxx
	

	(9)  20.000
	
	
	(10)    10.000
	  5.000    (5)

	(13)  1.000
	20.000 (12)
	
	
	  6.000    (6)

	
	
	
	
	  6.000   (11)

	
	
	
	
	  1.000   (13)

	
	
	
	
	

	TK “Nguyên liệu, vật liệu”
	
	
	  

	D: xxx
	
	
	
	

	(1)   100.000
	   50.000 (3)
	
	
	

	(12) 200.000
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Yêu cầu:

1. Kiểm tra việc ghi chép trên và cho biết bút toán nào ghi chép sai, đúng nguyên tắc kép. Vì sao?

2. Trình bày nội dung kinh tế của các bút toán đúng?

3. Phân loại tài khoản sử dụng theo công dụng và kết cấu.

Bài 27

Cho tài liệu của một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000 đ)

	TK “Vay ngắn hạn”
	
	TK “Thuế và các khoản phải nộp NN”

	
	D: 26.000
	
	
	D: 6.000

	
	
	
	(6)    7.500
	    2.500   (3b)

	
	
	
	
	


	TK “Hàng hoá”
	
	TK “Hàng gửi bán”

	D: 70.000
	
	
	
	

	
	10.000  (2)
	
	(2)    10.000
	

	
	20.000  (3a)
	
	
	


	TK “Tạm ứng”
	
	TK “Chi phí quản lý DN”

	D: 5.000
	
	
	
	

	
	
	
	(8)    1.500
	

	
	
	
	(9)    3.000
	


	TK “Giá vốn hàng bán”
	
	TK “Nguồn vốn kinh doanh”

	(3a)   20.000
	
	
	
	D: 397.000

	
	
	
	
	

	TK “Doanh thu bán hàng”
	
	TK “Phải thu khách hàng”

	
	25.000 (3b)
	
	D: 15.000
	

	
	
	
	
	15.000  (1)


	TK “Chi phí bán hàng”
	
	TK “TGNH”

	(7)   2.500
	
	
	D:   150.000
	

	(9) 12.000
	
	
	(3b)  27.500
	15.000   (4)

	
	
	
	
	  7.500   (6)


	TK “Phải trả người bán”
	
	TK “Tiền mặt”

	
	D: 25.000
	
	D:   200.000
	

	(4)  15.000
	
	
	(1)    15.000
	  5.100   (5)

	
	
	
	
	  2.500   (7)

	
	
	
	
	  1.500   (8)

	
	
	
	
	10.000  (10)

	
	
	
	
	

	TK “Phải trả CNV”
	
	
	

	
	D: 5.100
	
	
	

	(5)     5.100
	   15.000 (9)
	
	
	

	(10) 10.000
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Yêu cầu: 

1. Cho biết ý nghĩa của số dư đầu kỳ trên từng tài khoản?

2. Trình bày nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các quan hệ đối ứng ghi trên tài khoản

3. Phân loại tài khoản sử dụng trên theo mối quan hệ với báo cáo tài chính

Bài 28

Chi phí sản xuất 2 loại sản phẩm M và N tại một doanh nghiệp phát sinh trong kỳ như sau:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 23.460.000 đ

- Chi phí nhân công trực tiếp: 12.250.000 đ

- Chi phí sản xuất chung: 1.715.000 đ

Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 100 sp M và 50 sp N, không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.  

Yêu cầu:

1. Tính giá sản phẩm M và N hoàn thành biết:

- Định mức chi phí vật liệu sản xuất sản phẩm để phân bổ chi phí vật liệu trực tiếp:

+ Sản phẩm M: 70.000 đ/sp

+ Sản phẩm N: 320.000 đ/sp

 - Định mức chi phí nhân công trực tiếp dùng để phân bổ chi phí nhân công trực tiếp:

+ Sản phẩm M: 80.000 đ/sp

+ Sản phẩm N: 85.000 đ/sp

· Chi phí sản xuất chung phân bổ theo chi phí nhân công trực tiếp.

2. Định  khoản và phản ánh vào tài khoản liên quan  

Bài 29

Tình hình chi phí sản xuất 2 loại sản phẩm A và B ở phân xưởng sản xuất chính tại một doanh nghiệp như sau:

1. Chi phí vật liệu chính tiêu hao 21.600.000đ, phân bổ cho các loại sản phẩm theo định mức hao phí. Biết định mức hao phí vật liệu chính cho một sản phẩm A là 25.000đ/sp, một sản phẩm B là 20.000đ/sp.

2. Vật liệu phụ sử dụng hết 1.080.000đ được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu chính tiêu hao.

3. Điện mua ngoài chưa thanh toán dùng cho sản xuất sản phẩm là 3.300.000đ (trong đó thuế GTGT 300.000đ).

4. Tổng số tiền lương phải trả cho người lao động là 8.200.000đ, trong đó:

- Cho công nhân sản xuất sản phẩm A: 4.760.000đ

- Cho công nhân sản xuất sản phẩm B: 2.040.000đ 

- Cho nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất: 400.000đ

- Cho nhân viên quản lý doanh nghiệp: 1.000.000đ  

5. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí sản xuất (23%).

6. Khấu hao tài sản cố định trong kỳ là 888.000đ, trong đó khấu hao máy móc thiết bị và nhà xưởng của phân xưởng sản xuất: 840.000đ, khấu hao tài sản cố định dùng chung toàn doanh nghiệp:  48.000đ.

7. Cuối kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 600 sản phẩm A và 500 sản phẩm B.

Yêu cầu:

1. Phân bổ chi phí sản xuất cho 2 loại sản phẩm A và B.

2. Tính giá thành sản phẩm A và B biết: 

- Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho 2 loại sản phẩm tỷ lệ với tiền lương công nhân sản xuất

- Cả 2 loại sản phẩm A và B đều không có dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

3. Định khoản và phản ánh vào tài khoản liên quan 

Bài 30

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại công ty M ngày 01/01/200N như sau: (Đvt: 1.000đ)

- Tài sản cố định HH
950.000

- Nguyên vật liệu 
300.000

- Nguồn vốn kinh doanh
1.100.000

- Lợi nhuận chưa phân phối
100.000

- Tiền mặt
50.000

- Tiền gửi ngân hàng
100.000

- Vay ngắn hạn ngân hàng
150.000

- Phải thu khách hàng
50.000

- Tiền đặt trước của người mua
58.000

- Phải trả người bán
192.000

- Tạm ứng CNV
15.000

- Thành phẩm
105.000

- Sản phẩm dở dang
30.000

Trong tháng 01/200N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau (Đvt: 1.000đ):

1. Dùng TGNH thanh toán bớt số nợ vay ngắn hạn ngân hàng đến hạn trả 60.000

2. Người mua thanh toán nợ bằng tiền mặt 50.000

3. Dùng tiền mặt trả nợ người bán 100.000

4. Xuất kho thành phẩm gửi bán, trị giá vốn 70.000

5. Vay ngắn hạn ngân hàng 50.000 để ứng trước tiền hàng cho người bán

6. Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 10.000

Yêu cầu: 

1. Định khoản, mở tài khoản, ghi số dư và số phát sinh vào tài khoản có liên quan 

2. Lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán tháng 01/200N của công ty 

Bài 31

Tại công ty K có tài liệu sau:       (Đvt: 1.000đ)

I. Cho số dư đầu kỳ của các tài khoản: 

- TK “Tài sản cố định hữu hình”
585.000

- TK “ Hao mòn TSCĐ HH”
35.000

- TK “Nguyên vật liệu”
35.000

- TK “Công cụ, dụng cụ”
15.000

- TK “Hàng gửi bán”
4.000

- TK “Nguồn vốn kinh doanh”
435.000

- TK “Thành phẩm”
9.000

- TK “Nguồn vốn XDCB”
120.000

- TK “Phải trả công nhân viên”
5.000

- TK “Tiền mặt”
5.000

- TK “Tiền gửi ngân hàng”
25.000

- TK “Phải trả người bán”
15.000

- TK “Phải thu khách hàng”
12.000

- TK “Vay dài hạn”
80.000
II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 
1. Doanh nghiệp được cấp một TSCĐ hữu hình tri giá 60.000

2. Mua nguyên vật liệu, giá mua ghi trên hoá đơn 5.500 (bao gồm cả thuế GTGT 10%). Doanh nghiệp đã thanh toán cho người bán bằng TGNH, cuối kỳ hàng chưa về nhập kho.

3. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán theo giá thành sản xuất thực tế là 4.000

4. Người mua thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt

5. Trả hết lương còn nợ CNV kỳ trước bằng tiền mặt

6. Trả nợ người bán bằng TGNH 12.000

7. Trả tiền vay dài hạn bằng tiền mặt 3.000

8. Tạm ứng cho CNV đi công tác bằng tiền mặt 500

9. Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất trực tiếp sản phẩm 10.000, cho công nhân viên QLPX 2.000

10.Mua cộng cụ, dụng cụ, giá mua chưa có thuế 30.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán

Yêu cầu:
1. Lập bảng cân đối kế toán ngày đầu kỳ

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Phản ánh vào tài khoản số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ phát sinh

4. Lập bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán cuối kỳ

5. Tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi như thế nào sau kỳ hoạt động? (Cả về quy mô, kết cấu tài sản và nguồn vốn)

Bài 32

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:      (Đvt: 1.000đ)

I. Bảng cân đối kế toán đầu kỳ 

	Tài sản
	Số tiền

	1. Tài sản cố định hữu hình
	1.020.000

	2. Vật liệu chính
	180.000

	3. Vật liệu phụ
	10.000

	4. Nhiên liệu
	5.000

	5. Tiền mặt
	4.000

	6. Tiền gửi ngân hàng
	20.000

	Cộng tài sản
	1.239.000

	Nguồn vốn
	Số tiền

	1. Nguồn vốn kinh doanh
	920.000

	2. Lợi nhuận chưa phân phối
	200.000

	3. Vay ngắn hạn ngân hàng
	100.000

	4. Phải trả công nhân viên
	10.000

	5. Phải trả người bán
	9.000

	Cộng nguồn vốn
	1.239.000


II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1. Mua vật liệu giá mua chưa có thuế 20.000, trong đó vật liệu chính 15.000, vật liệu phụ 5.000. Thuế suất thuế GTGT 10%, vật liệu đã nhập kho, DN chưa trả tiền cho người bán.

2. Tiền vận chuyển số vật liệu trên về đến kho 2.100 (trong đó thuế GTGT 5%), DN đã trả bằng tiền mặt và được phân bổ cho hai loại vật liệu theo giá mua thực tế.

3. Mua nhiên liệu của công ty xăng dầu T, giá mua đã có thuế GTGT 3.300 (thuế suất 10%), chưa thanh toánm chi phí bốc dỡ chi bằng tiền mặt 50

4. DN dùng TGNH để trả nợ người bán 20.000

5. DN vay ngắn hạn ngân hàng để mua vật liệu phụ, giá mua chưa có thuế 10.000, thuế suất thuế GTGT 10%, tiền đã thanh toán cho người bán nhưng cuối kỳ hàng chưa về nhập kho.

Yêu cầu:
1. Định khoản, mở tài khoản và phản ánh số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản

2. Lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Bài 33
Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000đ)

I. Cho số dư đầu kỳ của một số tài khoản 

- TK nguyên vật liệu
30.000

Trong đó:

           + Vật liệu chính
20.000

           + Vật liệu phụ
4.000

           + Nhiên liệu
6.000

- TK công cụ, dụng cụ
1.500

- TK tiền mặt 
15.000

- TK TGNH
28.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ  phát sinh như sau: 

1. Mua nguyên vật liệu đã nhập kho, giá mua ghi trên hoá đơn 7.700 (bao gồm cả thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng TGNH, chi phí vận chuyển số vật liệu trên về đến DN 300, thuế suất thuế GTGT 5%, chưa thanh toán tiền cho đơn vị vận tải

2. Dùng TGNH trả trước cho người bán 6.600

3. Số nguyên vật liệu chính đi đường tháng trước về nhập kho 5.000

4. Mua nguyên liệu của người bán đã nhập kho, cuối tháng vẫn chưa nhận được hoá đơn. Kế toán ghi sổ theo giá tạm tính 2.000

5. Mua và nhập kho NVL chính và VL phụ, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 6.600 (thuế suất 10%), tiền hàng đã trả trước ở nghiệp vụ 2

Trong đó: NVL chính  4.400

                 VL phụ        2.200

6. Chi phí bốc dỡ số NVL trên 200 đã chi bằng tiền mặt, được phân bổ cho  hai loại vật liệu theo giá mua thực tế.

7. Nhận được hoá đơn mua NVL chính tháng trước, giá mua thực tế có thuế 4.400 (thuế suất thuế GTGT 10%), tháng trước đã ghi theo giá tạm tính là 3.600

8. Mua công cụ, dụng cụ, giá mua ghi trên hoá đơn 1.320 (bao gồm cả thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng tiền mặt, cuối tháng số công cụ, dụng cụ này vẫn chưa về nhập kho DN

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2. Cho biết ý nghĩa của các số dư cuồi kỳ trên cac tài khoản 

3. Khái quát sơ đồ hạch toán quá trình cung cấp qua bài tập trên.

Bài 34

Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000đ)

I. Cho số dư đầu kỳ của một số tài khoản 

- TK “Tiền gửi ngân hàng”
250.000

- TK “Nguyên liệu, vật liệu”
100.000


           + Vật liệu chính
80.000

           + Vật liệu phụ
20.000

- TK “Tạm ứng cho CNVC”
3.000

- TK “Phải trả người bán” (dư có)
82.000

           + Công ty vật tư X
60.000

           + Nhà máy Y
22.000

- TK ‘Tiền mặt”
70.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Mua nhập kho nguyên vật liệu chính của công ty vật tư “X”, giá mua có thuế GTGT 165.000 (thuế suất 10%), DN chưa thanh toán tiền hàng

2. Trả nợ công ty vật tư “X” 50.000 bằng chuyển khoản 

3. Mua vật liệu phụ của Nhà máy “Y”, số lượng 100kg, đơn giá là 110 (trong đó thuế GTGT 10%). Hàng kiểm nhận 98 kg và đã nhập kho, chi phí thu mua đã trả bằng tiền tạm ứng 300. Tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển theo định mức là 3%

4. Cán bộ thu mua trả lại tiền tạm ứng thừa bằng tiền mặt 1.000

5. Nhận chứng từ mua vật liệu chính của công ty “A”, giá mua chưa có thuế 50.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán, cuối kỳ hàng vẫn chưa về nhập kho đơn vị 

6. Người mua đặt trước tiền hàng bằng chuyển khoản 30.000

7. Đặt trước tiền mua vật liệu phụ cho đơn vị B bằng chuyển khoản 25.000

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh tình hình trên vào tài khoản, khoá sổ tài khoản

2. Cho biết:

- Tình hình thanh toán tiền hàng

- Tổng giá thực tế của các loại nguyên liệu được cung cấp trong kỳ

- Quá trình cung cấp thường phát sinh những loại nghiệp vụ kinh tế nào? Khái quát mô hình hạch toán quá trình cung cấp

Bài 35

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000 đ)

I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản

-  TK “Nguyên liệu, vật liệu”:
  20.000

          + VL chính
10.000

          + VL phụ
  6.000

          + Nhiện liệu
  4.000

-  TK “Hàng mua đang đi đường”:   5.000

II. Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Mua nhập kho nguyên vật liệu chính chưa thanh toán tiền cho người bán, trị giá mua ghi trên hoá đơn 16.500 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

2. Chi phí vận chuyển số vật liệu trên theo giá chưa có thuế 500, thuế suất thuế GTGT 5%. DN đã thanh toán cho đơn vị vận tải bằng tiền mặt

3. Mua nhiên liệu đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, giá mua ghi trên hoá đơn 5.500 (trong đó thuế GTGT 500). Chi pbí bảo quản, bốc dỡ chi bằng tiền mặt 200

4. Mua vật liệu phụ, cuối tháng hàng chưa về nhập kho. Theo hoá đơn, đơn vi phải thanh toán cho người bán 2.200 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

5. Mua vật liệu chính, hàng về nhập kho nhưng hoá đơn cuối tháng chưa về. DN ghi theo giá hạch toán là 3.000

6. Dùng TGNH trả nợ cho người bán 3.200

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản số dư đầu kỳ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

2. Cho biết nội dung kinh tế của số liệu trên tài khoản “Nguyên vật liệu” và tài khoản “Hàng mua đang đi đường”

Bài 36

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ)

I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản 

- TK “Nguyên liệu, vật liệu”:           80.000

- TK “Hàng mua đang đi đường”
:    20.000

- TK “Phải trả người bán”:       
     10.000

- TK “Tiền gửi ngân hàng”: 
   145.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Rút TGNH trả hết nợ kỳ trước cho người bán

2. Mua NVL nhập kho, chưa trả tiền cho người bán, giá mua chưa có thuế 30.000, thuế suất thuế GTGT 10%

3. Nhận được hoá đơn mua hàng của số nguyên vật liệu nhập kho tháng trước, giá mua chưa có thuế 12.500, thuế GTGT 1% (giá tạm tính 12.000)

4. Toàn bộ số nguyên vật liệu mua đang đi đường tháng trước về nhập kho tháng này

5. Mua NVL tri giá ghi trên hoá đơn 16.500 (bao gồm cả thuế GTGT 10%), đã thanh toán cho người bán bằng TGNH. Cuối tháng hàng vẫn chưa về nhập kho đơn vị

6. Mua nhiên liệu, hàng đã nhập kho nhưng chưa nhận được hoá đơn, kế toán ghi sổ theo giá hạch toán là 10.000

7. Nhà nước cấp bổ sung vốn lưu động cho DN bằng NVL trị giá 40.000

8. Người mua trả trước tiền hàng cho DN bằng tiền mặt 2.000

9. DN ứng trước tiền hàng cho người bán bằng chuyển khoản 5.000

Yêu cầu:

1. Cho biết nội dung kinh tế của các số dư đầu kỳ

2. Định khoản, phản ánh vào tài khoản số dư đầu kỳ và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

3. Giả sử sang tháng sau nhận được hoá đơn mua nhiện liêu tính ra giá thực tế là 9.900 (bao gồm cả thuế GTGT 10%), kế toán sẽ điều chỉnh thế nào?

Bài 37

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ)

I. Cho số dư đầu kỳ của một số tài khoản kế toán :

- TK “Hàng hoá”
                    130.000

       Trong đó:  + Giá mua hàng hoá
120.000

                         + Chi phí mua hàng 
  10.000

- TK “Tạm ứng”
                        5.000

- TK “Phải trả người bán”
            10.000

- TK “TGNH”
                    500.000

- TK “Tiền mặt”
                    150.000

- TK “Hàng mua đang đi đường”
  15.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Mua hàng hoá của công ty Y bằng chuyển khoản, giá mua chưa có thuế 90.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 1.575 (bao gồm cả thuế GTGT 5%)

2. Mua nhiên liệu đã thanh toán bằng tiền mặt, giá mua ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600, chi phí bảo quản, bốc dỡ thanh toán bằng tiền tạm ứng 200

3. DN nhận được hoá đơn mua hàng hoá tháng trước, giá mua chưa có thuế 8.000, thuế GTGT 800 (tháng trước đã ghi sổ theo giá hạch toán là 10.000)

4. Mua hàng hoá của công ty K, giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT 10% là 27.500. DN đã thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, nhưng cuối kỳ hàng vẫn chưa về nhập kho DN.

5. Mua công cụ, dụng cụ, hàng về nhập kho nhưng cuối kỳ chưa nhận được hoá đơn, DN ghi sổ theo giá hạch toán là 3.000

6. ứng trước tiền mua hàng cho người bán để mua hàng hoá bằng chuyển khoản 50.000

7. Chi tiền mặt tạm ứng cho cán bộ cung ứng để mua hàng 3.000

8. Mua hàng hoá, giá chưa có thuế 50.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê ngoài phải trả 2.100 (bao gồm cả thuế GTGT 5%). DN thanh toán 50.000 trừ vào tiền ứng trước cho người bán, số còn lại nhân viên thu mua thanh toán bằng tiền tạm ứng.

9. Hàng hoá đi đường kỳ trước về nhập kho DN 15.000

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ  kinh tế phát sinh, phản ánh vào TK có liên quan 

2. Cho biết nội dung kinh tế của số liệu trên TK “Hàng hoá”

3. Qua bài tập trên hãy khái quát mô hình hạch toán quá trình cung cấp

Bài 38

Tại một doanh nghiệp chế biến một loại sản phẩm có tình hình chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ như sau: (Đvt: 1.000đ)

1. Xuất nguyên vật liệu chính cho chế tạo sản phẩm 100.000

2. Xuất nguyên vật liệu phụ dùng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm 12.000

3. Tính ra lương phải trả cho CNSX 20.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 3.000

4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ quy định 24%

5. Điện mua ngoài chưa trả tiền dùng cho quản lý phân xưởng 1.100 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

6. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 6.000

7. Các chi phí khác bằng tiền mặt phục vụ cho phân xưởng 500

8. Cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất cho đối tượng tính giá thành

9. Nhập kho 1.000 sản phẩm hoàn thành trong kỳ

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Biết giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 5.000 và giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 7.000

3. Cho biết nội dung và kết cấu của tài khoản sử dụng để tính giá thành sản phẩm 

Bài 39

Tình hình chi phí sản xuất 2 loại sản phẩm A và sản phẩm B tại một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000đ)

1. Chi phí nguyên vật liệu chính tiêu hao 52.600 được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo định mức hao phí. Biết định mức hao phí vật liệu chính cho 1 sản phẩm A là 50, 1 sản phẩm B là 40

2. Vật liệu phụ sử dụng hết 2.104 được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu chính tiêu hao thực tế

3. Tổng số tiền lương phải trả cho công nhân SXSP A là 9.000, công nhân SXSP B là 6.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng là 2.000

4. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí sản xuất

5. Khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất là 1.000

6. Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 600 sản phẩm A và 500 sản phẩm B, không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ

Yêu cầu:

1. Phân bổ chi phí sản xuất cho 2 loại sản phẩm 

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

3. Tính giá thành sản phẩm A và B theo khoản mục chi phí

4. Hãy cho biết các loại nghiệp vụ kinh tế cơ bản thường phát sinh trong qúa trình sản xuất. Qua đó khái quát mô hình hạch toán quá trình sản xuất trên tài khoản 

Biết rằng: Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tiền lương công nhân sản xuất

Bài 40

Tình hình chi phí sản xuất 2 loại sản phẩm A và B tại một doanh nghiệp như sau: (Đvt: 1.000đ)

1. Chi phí nguyên vật liệu chính tiêu hao thực tế là 159.985, được phân bổ cho sản phẩm A và B theo định mức hao phí. Biết định mức hao phí cho 1 sản phẩm A là 100 và 1 sản phẩm B là 151

2. Vật liệu phụ sử dụng hết 31.997 để sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, được phân bổ cho 2 loại sản phẩm theo tỷ lệ với vật liệu chính tiêu hao thực tế

3. Điện mua ngoài chưa trả tiền cho công ty điện lực, dùng cho phân xưởng sản xuất là 15.900, dùng cho quản lý doanh nghiệp là 1.800 giá chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%

4. Tổng số tiền lương phải trả cho CBCNV là 73.000, trong đó:

- Lương trả cho CNV sản xuất sản phẩm A là 25.000

- Lương trả cho CNV sản xuất sản phẩm B là 35.000

- Lương trả cho nhân viên phân xưởng là 4.500

- Lương trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp là 8.500

5. Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 24% trên tiền lương phải trả CBCNV tính vào chi phí

6. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 5.000, trong đó khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp là 200

7. Cuối kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 500 SP A và 750 SP B. Không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ

Yêu cầu:

1. Phân bổ chi phí sản xuất cho hai loại sản phẩm A và B. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào tài khoản

2. Tính giá thành sản phẩm A và B (Biết rằng chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiền lương CNSX)

3. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, cuối kỳ doanh nghiệp xử lý như thế nào?

4. Qua bài tập trên, hãy khái quát trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài 41

Tại một doanh nghiệp sản xuất có tài liệu sau:    (Đvt: 1.000đ)

I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản 
- TK “Hàng gửi bán”
16.000

- TK “Thành phẩm”
            8.000

- TK  ......

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau.

1. Nhập kho sản phẩm hoàn thành từ phân xưởng sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế 20.000

2. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán. Tổng trị giá vốn xuất kho là 12.000, tổng giá bán 15.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%

3. Doanh nghiệp bán được toàn bộ số hàng gửi bán kỳ trước thu bằng TGNH là 22.000 (trong đó thuế GTGT 10%)

4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho người mua, tổng giá vốn 10.000, người mua thanh toán tiền hàng 14.850 bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT 10%)

5. Khách hàng chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán trong kỳ, 1/3 số hàng khách hàng từ chối mua. DN đã nhập kho đầy đủ số hàng bị từ chối

6. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, chi tiết:

- Tiền lương nhân viên bán hàng 
         500

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỉ lệ quy định vào chi phí
- Khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng
185

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ. Chi tiết:

- Tiền lương nhân viên QLDN:          
800

- Trích BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ theo tỉ lệ quy định vào chi phí 

- Khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN: 
348

- Chi bằng tiền mặt:          
                168

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh lên TK các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ

2. Xác định kết quả tiêu thụ trong kỳ và ghi lên TK 

3. Cho biết những loại nghiệp vụ cơ bản phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá. Từ đó khái quát mô hình hạch toán tiêu thụ trên các TK

Bài 42

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau: (Đvt: 1.000đ)

I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản 

- TK “Thành phẩm”
                           10.000

- TK “Hàng gửi bán”
                   5.000

- TK “Tiền mặt”
                            20.000

- TK “Phải thu khách hàng” (Dư có)     3.300

II. Trong kỳ có một số nghiệp vụ phát sinh sau:

1. Xuất kho sản phẩm bán trực tiếp cho người mua, trị giá xuất kho 2.000. Người mua đã trả bằng tiền mặt theo giá bán 3.500 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%

2. Xuất kho sản phẩm gửi bán 3.000

3. Ngân hàng báo đã thu được toàn bộ số tiền hàng gửi bán kỳ trước 8.800 (trong đó thuế GTGT 10%)

4. Xuất kho sản phẩm cho người mua, trị giá xuất kho 1.500. Tiền hàng người mua đã ứng trước bao gồm cả thuế GTGT 10%)

5. Người mua thông báo chấp nhận mua toàn bộ số hàng gửi bán trong kỳ với giá bán 5.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%

6. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ là 1.000 đã chi bằng tiền mặt

7. Chi phí QLDN phát sinh trong kỳ gồm: lương nhân viên quản lý doanh nghiệp 2.000, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ là theo tỉ lệ quy định vào chi phí, chi phí khấu hao 1.620, chi phí khác bằng tiền mặt 420

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Xác định kết quả trong kỳ và thực hiện các bút toán kết chuyển 

3. Nêu nội dung kinh tế và kết cấu của tài khoản sử dụng để xác định kết quả tiêu thụ

Bài 43
Tại Công ty ABC trong tháng 07/200N có tài liệu sau:           (Đvt: 1.000đ)

I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản

- TK “Nguyên liệu, vật liệu”
  60.000

- TK “Phải trả CNV”
          15.000

- TK “Phải trả người bán”
          35.000  

- TK “Tiền mặt”
                  10.000

- TK “TGNH”
                          30.000

- TK “Vay ngắn hạn”
          50.000

- TK “Phải thu KH”

                                 + Dư nợ : 
45.000

                                 + Dư có:
20.000

II. Trong tháng 07/200N có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Ngày 5: Rút TGNH về nhập qũy tiền mặt 15.000

2. Ngày 10: Trả hết lương còn nợ kỳ trước cho CNV bằng tiền mặt

3. Ngày 11: Thu nợ người mua bằng chuyển khoản 40.000

4. Ngày 15: Mua nguyên vật liệu nhập kho, chưa trả tiền cho người bán 66.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

5. Ngày 16: Vay ngắn hạn ngân hàng 66.000 chuyển trả tiền hàng cho người bán nguyên vật liệu 

6. Ngày 20: Đặt trước tiền hàng cho người bán 35.000 bằng chuyển khoản 

7. Ngày 20: Nhận một tài sản cố định hữu hình do đơn vị L góp vốn liên doanh, trị giá 120.000

8. Ngày 28: Người mua đặt trước tiền hàng 50.000 bằng chuyển khoản

Yêu cầu: Phản ánh tình hình trên vào sổ kế toán theo các hình thức Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái và Chứng từ ghi sổ

Bài 44
Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau:      (Đvt: 1.000đ)

1. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, giá bán có thuế GTGT 110.000 (thuế suất 10%), giá thành công xưởng thực tế 80.000

2. Tiền vận chuyển hàng tiêu thụ trong kỳ đã thanh toán bằng tiền mặt cho đơn vị vận tải 2.100 (trong đó thuế GTGT 5%)

3. Xuất sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, trị giá bán phải thu 165.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%), trị giá vốn 125.000

4. Tính ra thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ngân sách là 66.000

5. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa thanh toán tiền cho người bán, giá mua chưa có thuế 136.000, thuế suất thuế GTGT 10%

6. Chi phí bốc dỡ vật liệu đã chi bằng tiền mặt 500

Các nghiệp vụ trên được kế toán ghi sổ bằng các định khoản sau:

NV1: 

BT1: Nợ TK “Giá vốn hàng bán”:
    80.000

              Có TK “Thành phẩm “:
                        80.000

BT2: Nợ TK “Phải thu người mua”:
  110.000

               Có TK “Doanh thu bán hàng”:            100.000

               Có TK “Thuế GTGT phải nộp”:     
     10.000

NV2:

           Nợ TK “Chi phí bán hàng”:   
             2.000

           Nợ TK “Thuế GTGT được khấu trừ”:     200

                Có TK “Tiền mặt”:
                             2.200

NV3:

BT1: Nợ TK “Giá vốn hàng bán”:
         152.000

            Có TK “Thành phẩm”:
                         152.000

BT2: Nợ TK “Phải thu người mua”: 
165.000

             Có TK “Doanh thu bán hàng”:
          150.000

             Có TK “Thuế GTGT phải nộp”:
            15.000

NV4: 

         Nợ TK “Thuế và các khoản phải nộp NN”:   66.000

               Có TK “TGNH”:
                                    66.000

NV5: 

         Nợ TK “NL, VL”:
                              163.000

         Nợ TK “Thuế GTGT được khấu trừ”:
16.300

               Có TK “Phải trả người bán”:
                   179.300

NV6: 

         Nợ TK “NL, VL”:
     450

              Có TK “Tiền mặt”: 
      450

Yêu cầu:

Vận dụng phương pháp thích hợp để sửa chữa sai sót trên trong các trường hợp :

- Sai sót phát hiện sớm (khi mới vào sổ quỹ, sổ nhật ký, sổ chi tiết)

- Sai sót phát hiện muộn (khi đã cộng sổ)

Bài 45

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:                   (Đvt: 1.000đ)

I. Bảng cân đối kế toán đầu kỳ

	Tài sản
	Số tiền

	1. Tiền mặt 
	1.000.000

	2. Tiền gửi ngân hàng
	2.000.000

	3. Phải thu của khách hàng 
	1.100.000

	4. Tạm ứng 
	300.000

	5. Thành phẩm
	2.400.000

	6. Chi phí sản xuất dở dang
	200.000

	7. Nguyên vật liệu
	4.000.000

	8. Tài sản cố định
	19.000.000

	Tổng cộng tài sản
	30.000.000

	Nguồn vốn
	Số tiền

	1. Phải trả CNV
	1.840.000

	2. Phải trả cho người bán
	600.000

	3. Vay ngắn hạn
	3.000.000

	4. Lợi nhuận chưa phân phối
	560.000

	5. Nguồn vốn kinh doanh
	24.000.000

	Tổng cộng nguồn vốn
	30.000.000


II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Người mua trả tiền hàng kỳ trước qua ngân hàng 500.000

2. Dùng tiền mặt mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua 275.000, bao gồm cả thuế GTGT 10%

3. Rút TGNH trả nợ người bán 300.000

4. Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chưa có thuế 1.500.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê ngoài 10.500 (bao gồm cả thuế GTGT 5%), đã thanh toán bằng tiền tạm ứng)

5. Xuất nguyên vật liệu để trực tiếp chế biến sản xuất sản phẩm 3.000.000, cho nhu cầu quản lý phân xưởng sản xuất 50.000, cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp 50.000

6. Rút TGNH về quỹ tiền mặt để chuẩn bị trả lương 1.840.000

7. Trả  lương CNV 1.840.000 bằng tiền mặt

8. Tính ra lương phải trả cho CNSX là 1.800.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 100.000, cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 200.000

9. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định

10. Khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất 50.000, khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp 20.000

11. Bán sản phẩm tại kho chưa thu tiền, biết giá xuất kho 2.000.000, giá bán 2.600.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%

12. Cuối kỳ nhập kho thành phẩm từ sản xuất tri giá 5.000.000

Yêu cầu:

1. Mở TK cần thiết để ghi số dư đầu kỳ, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, cho biết các nghiệp vụ phát sinh thuộc quan hệ đối ứng nào

2. Khoá sổ kế toán, tính số dư cuối kỳ trên các tài khoản. Lập Bảng cân đối tài khoản 

3. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

4. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Bài 46

Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:    (Đvt: 1.000đ)

I. Cho số dư đầu kỳ của các tài khoản 

- TK Tài sản cố định hữu hình
             185.000

- TK Hao mòn tài sản cố định HH
       15.000

- TK Nguyên vật liệu 
                       70.000

- TK Công cụ, dụng cụ
                         5.000

- TK Thành phẩm 
                               30.000

- TK Tiền mặt 
                                       15.000

- TK Tiền gửi ngân hàng
                       40.000

- TK Phải thu khách hàng 
               14.000

- TK Tạm ứng 
                                         6.000

- TK Nguồn vốn kinh doanh 
             300.000

- TK Vay ngắn hạn 
                               25.000

- TK Phải trả CNV
                               11.000

- TK Thanh toán với người bán
       14.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Mua TSCĐ HH trị giá 25.000 chưa có thuế, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển bốc dỡ thuê ngoài 1.050 (bao gồm cả thuế GTGT 5%), đã thanh toán bằng tiền tạm ứng

2. Mua NVL nhập kho, giá mua 11.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%), chưa thanh toán tiền cho người bán 

3. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán theo giá thành công xưởng 30.000

4. Người mua trả tiền còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt 14.000

5. Trả hết lương còn nợ CNV kỳ trước bằng tiền mặt

6. Doanh nghiệp dùng TGNH để trả nợ cho người bán 5.000

7. Thanh toán tiền vay ngắn hạn ngân hàng đến kỳ hạn phải trả bằng tiền gửi ngân hàng 3.000

8. Tính ra tổng số tiền lương phải trả cho CNSX trong kỳ là 25.000, cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất 5.000

9. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định

10. Xuất vật liệu cho sản xuất kinh doanh 60.000; Trong đó dùng cho chế tạo sản phẩm 55.000, cho nhu cầu chung ở phân xưởng 2.000 và cho quản lý doanh nghiệp 3.000

11. Trích khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất 2.000, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 600

12. Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất theo giá thành thực tế 75.000

13. Người mua chấp thuận thanh toán toàn bộ hàng gửi bán trong kỳ với giá 44.000 (trong đó thuế GTGT 10%) và đã thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt 

14. Chi phí bốc dỡ, bao gói số thành phẩm trên đã chi bằng tiền mặt 1.000

15. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho người mua, giá thành sản xuất thực tế 50.000, giá bán chưa có thuế 63.800, thuế suất thuế GTGT 10%, người mua chưa thanh toán 

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh tình hình vào tài khoản 

2. Lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán cuối kỳ

3. Lập Báo cáo kết quả kinh doanh 

4. Khái quát sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức hàng gửi bán 

Bài 47
Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:        (Đvt: 1.000đ)

I. Cho số dư đầu kỳ của các tài khoản tại một doanh nghiệp như sau:

- TK Tiền mặt 
                              5.000

- TK TGNH
                            25.000

- TK Tạm ứng 
                              3.000

- TK Nguồn vốn kinh doanh         34.000

- TK Phải trả CNV
                       1.500

- TK Nguyên liệu, vật liệu
     20.000

- TK Tài sản cố định hữu hình      25.000

- TK Hao mòn TSCĐ hữu hình
       5.000

- TK Vay ngắn hạn 
                     42.000

- TK Thuế phải nộp 
                       3.500

- TK Công cụ, dụng cụ
               8.000

II. Trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Vay ngắn hạn ngân hàng 33.000 để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu. Hàng đã nhập đủ, giá mua vật liệu là giá đã có thuế GTGT 10%

2. Chi phí vận chuyển vật liệu theo giá chưa có thuế 2.000, thuế suất thuế GTGT 5%, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng 

3. Doanh nghiệp được cấp một ô tô vận tải trị giá là 20.000

4. Chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ được tập hợp như sau:

- Nguyên vật liệu xuất dùng cho:

+ Sản xuất sản phẩm 
45.000

+ Quản lý phân xưởng
  4.000

+ Quản lý DN
            1.000

- Tiền lương phải trả:

+ Công nhân sản xuất 
12.000

+ Nhân viên quản lý phân xưởng
     2.500

+ Nhân viên quản lý doanh nghiệp 
2.000

5. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định

6. Khấu hao máy móc thiết bị dùng ở phân xưởng sản xuất 1.500, cho quản lý doanh nghiệp 500

7. Bộ phận sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm nhập kho (không có sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ)

8. Xuất kho bán trực tiếp 500 sản phẩm, giá bán đã có thuế 88/1SP (thuế GTGT 10%). Ngân hàng thông báo cho DN đã thu được 30.000, số còn lại người mua chưa thanh toán 

9. Rút GTGT nộp thuế cho Nhà nước 2.000

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào các tài khoản có liên quan

2. Cuối kỳ khoá sổ kế toán, Lập Bảng cân đối số phát sinh và Bảng cân đối kế toán 

3. Khái quát mô hình tính giá thành sản phẩm sản xuất và hạch toán quá trình sản xuất theo bài tập trên.

Bài 48

Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau:    (Đvt: 1.000đ)

I. Số dư đầu kỳ của các tài khoản 

- TK “TSCĐ HH”
                         250.000

- TK “Nguyên vật liệu”
                 100.000

- TK “Nguồn vốn kinh doanh”
         410.000

- TK “Công cụ, dụng cụ”
                   50.000

- TK “Vay ngắn hạn”
                 100.000

- TK “TGNH”
                                   80.000

- TK “Phải thu khách hàng “ (Dư có)  22.000

- TK “Tiền mặt”
                           52.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Nhận một TSCĐ HH do cấp trên cấp, trị giá TSCĐ là 70.000

2. Mua nguyên vật liệu nhập kho, chưa trả tiền cho người bán, giá mua ghi trên hoá đơn 90.200 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

3. Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 50.000

4. Xuất 10.000 công cụ, dụng cụ cho sản xuất sản phẩm ở phân xưởng 

5. Tính ra tiền lương phải trả cho CNV trong kỳ 20.000. Trong đó:

- Cho CNSX 
15.000

- Cho NVQLPX 
2.000

- Cho NVQLDN 
3.000

6. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 

7. Trích khấu hao TSCĐ trong kỳ 10.000. Trong đó:

- Khấu hao máy móc thiết bị và TSCĐ khác của PXSX là 8.000

- Khấu hao TSCĐ dùng chung cho toàn doanh nghiệp 2.000

8. Xuất 150 sản phẩm giao cho người mua từ PXSX theo giá thành kế hoạch là 100/1SP. Tiền hàng người mua ứng trước lúc đầu kỳ (trong đó giá mua chưa có thuế 20.000, thuế GTGT 2.000)

9. Cuối kỳ nhập kho 850 thành phẩm hoàn thành, không có sản phẩm dở dang cuối kỳ

10. Người mua ứng trước cho DN 50.000 tiền mặt để kỳ sau lấy hàng 

11. Dùng tiền mặt trả hết lương cho CNV trong kỳ 

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Tính giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ (tổng giá thành và giá thành đơn vị SP)

3. Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

4. Qua bài tập trên, hãy khái quát sơ đồ hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức tiêu thụ trực tiếp
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